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TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Sư phạm Âm nhạc Phòng thi: Phòng tập trung AN 4 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 AN.0226 Đặng Văn Thiện 03-08-2004 048204009044
2 AN.0227 Cái Minh Nhật Thư 04-05-2007 064307004581
3 AN.0228 Huỳnh Thị Anh Thư 02-01-2007 049307002622
4 AN.0229 Nguyễn Gia Anh Thư 21-10-2007 052307012489
5 AN.0230 Nguyễn Hữu Uyên Thư 09-04-2007 046307000159
6 AN.0231 Nguyễn Lê Nhật Thư 19-06-2007 048307002473
7 AN.0232 Nguyễn Thị Minh Thư 02-07-2007 042307008592
8 AN.0233 Trần Minh Thư 29-11-2007 048307004234
9 AN.0234 Trương Thị Oanh Thư 16-11-2003 048303002210
10 AN.0235 Võ Thị Thanh Thu 24-09-2007 051307009601
11 AN.0236 Đinh Kiều Anh Thư 23-07-2007 049307001829
12 AN.0237 Nguyễn Thị Hoài Thương 12-07-2007 049307008167
13 AN.0238 Nguyễn Vũ Song Thương 12-07-2007 048307004760
14 AN.0239 Lê Thị Thanh Thủy 02-08-2007 051307010973
15 AN.0240 Lê Thị Thu Thủy 10-10-2007 044307007986
16 AN.0241 Nguyễn Minh Thùy 13-08-2007 048307002143
17 AN.0242 Vi Thị Phương Thùy 10-02-2007 040307000674
18 AN.0243 Phan Yến Thy 23-09-2007 051307004666
19 AN.0244 Trần Mai Thy 26-05-2007 049307006949
20 AN.0245 Vũ Mai Thy 14-04-2007 048307000544
21 AN.0246 Lê Nhã Tiên 07-12-2007 049307010519
22 AN.0247 Rơ Châm Hà Tiên 17-10-2007 062307008332
23 AN.0248 Lê Trung Tín 24-04-2003 049203014660
24 AN.0249 Lê Khánh Toàn 08-03-2006 048206004408
25 AN.0250 Hồ Nguyễn Cúc Trâm 10-07-2006 058306000346
26 AN.0251 Huỳnh Thị Thùy Trâm 24-10-2007 048307002720
27 AN.0252 Nguyễn Vũ Thùy Trâm 09-07-2007 048307000592
28 AN.0253 Đinh Thị Bảo Trâm 12-08-2007 046307013021
29 AN.0254 Đinh Thị Trâm 10-05-2006 051306008071
30 AN.0255 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 06-09-2006 048306003539
31 AN.0256 Nguyễn Thị Phương Trân 21-01-2007 049307012996

32 AN.0257
Bhiryu Thị Cửu Long Dược
Trang

16-09-1999 049199005514

33 AN.0258 Huỳnh Thùy Trang 06-04-2007 051307009636
34 AN.0259 Phạm Lê Kiều Trang 31-07-2007 044307000531
35 AN.0260 Trương Thị Kiều Trang 15-12-2005 048305006474
36 AN.0261 Đặng Thùy Trang 20-12-2007 044307002250
37 AN.0262 Phạm Trần Hoàng Trí 14-08-2007 049207012691
38 AN.0263 Phạm Văn Minh Trí 29-10-2007 048207007146
39 AN.0264 Bùi Thị Lan Trinh 04-11-2000 049300009398
40 AN.0265 Bùi Thị Mỹ Trinh 10-01-2007 046307012006
41 AN.0266 Hồ Thị Kiều Trinh 29-05-2006 046306007009
42 AN.0267 Ưng Mạnh Trinh 11-11-2007 051307008141
43 AN.0268 Phan Nguyễn Công Trứ 11-10-2007 049207000813
44 AN.0269 Nguyễn Thị Minh Trúc 29-08-2007 049307007906
45 AN.0270 Lê Nguyễn Cẩm Tú 01-07-2007 049307000770
46 AN.0271 Nguyễn Bạch Hoàng Tú 04-07-2007 062207004050
47 AN.0272 Nguyễn Thị Cẩm Tú 29-09-2007 046307003425
48 AN.0273 Đặng Thị Thanh Tú 28-03-2007 067307001688
49 AN.0274 Huỳnh Đỗ Cát Tường 26-02-2007 048207005401
50 AN.0275 Nguyễn Vũ Bích Tuyền 05-10-2007 064307009183
51 AN.0276 Dương Thị Phương Uyên 19-08-2007 067307001487
52 AN.0277 Lê Nguyễn Bảo Uyên 26-04-2007 062307000902
53 AN.0278 Nguyễn Thị Phương Uyên 12-10-2007 067307001440
54 AN.0279 Lê Thị Kiều Vân 01-10-2007 049307012616
55 AN.0280 Nguyễn Tường Khánh Vân 02-09-2003 060303004212
56 AN.0281 Sùng Thị Vân 09-09-2007 067307006936
57 AN.0282 Vũ Hà Vi 06-07-2007 049307009409
58 AN.0283 Trần Cát Viên 02-01-2007 048307005075
59 AN.0284 Lê Bá Việt 05-07-2007 045207007393
60 AN.0285 Dương Thảo Vy 10-02-2005 049305009237
61 AN.0286 Lê Thị Tuyết Vy 03-09-2006 049306003788
62 AN.0287 Nguyễn Hà Nhật Vy 03-09-2005 051305005471
63 AN.0288 Nguyễn Ngọc Phương Vy 13-03-2007 042307004665



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

64 AN.0289 Phạm Thị Tường Vy 04-10-2007 049307008818
65 AN.0290 Phan Hà Tường Vy 20-09-2007 046307006338
66 AN.0291 Phan Thị Thanh Vy 27-01-2007 049307013959
67 AN.0292 Võ Ngọc Vy 05-01-2007 049307009286
68 AN.0293 Cao Thị Hải Yến 07-12-2007 048307003709
69 AN.0294 Lê Trần Hoàng Yến 15-09-2007 054307004184
70 AN.0295 Phan Thị Tố Yên 15-10-2007 048307001900
71 AN.0296 Nguyễn Văn Minh Đan 15-12-2005 051205012498
72 AN.0297 Ngô Tấn Đạt 29-12-2007 051207020067
73 AN.0298 Võ Duy Đạt 12-06-2007 049207011695
74 AN.0299 Nguyễn Hữu Độ 08-01-2004 040204027280
75 AN.0300 Trần Hoàng Cảnh Đôn 08-03-2007 048207001082
76 AN.0301 Nguyễn Sỹ Đông 17-12-2003 051203006717

Số lượng thí sinh theo danh sách: 76

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


